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XH VẬN ĐỘNG VIÊN Đ.PHƯƠNG 5 10 12 14 16 18 20 22 24 CỘNG

1 Phùng Thị Lan Hương Vĩnh Phúc 52,0 53,0 19,6 20,5 20,2 20,8 20,2 20,7 20,7 247,7 Vàng PKL
10,4 10,2 9,9 10,2 9,8 10,5 9,8 10,7 10,4
10,7 10,8 9,7 10,3 10,4 10,3 10,4 10,0 10,3
9,8 10,8
10,3 10,3
10,8 10,9

2 Iwaki Ai TP HCM 52,2 50,7 20,3 20,5 20,3 19,7 20,9 21,2 19,1 244,9 Bạc PKL
10,7 9,4 10,2 10,2 9,7 9,6 10,2 10,5 9,7
9,8 9,6 10,1 10,3 10,6 10,1 10,7 10,7 9,4
10,8 10,4
10,4 10,7
10,5 10,6

3 Trần Lệ Thượng TP HCM 51,8 52,0 21,1 20,9 19,6 19,4 20,1 18,7 223,6 Đồng
10,3 10,5 10,4 10,6 9,1 8,9 10,6 10,1
10,3 10,3 10,7 10,3 10,5 10,5 9,5 8,6
10,2 10,4
10,6 10,4
10,4 10,4

4 Dương Thị Chúc Hà Nội 51,8 48,8 20,3 20,3 20,9 20,4 20,5 203,0
10,1 9,9 10,1 10,1 10,7 10,7 10,3
10,6 9,6 10,2 10,2 10,2 9,7 10,2
10,2 9,9
10,2 9,8
10,7 9,6

5 Dương Thị Mỹ Phượng TP HCM 49,7 51,5 19,6 20,7 20,5 20,2 182,2
9,5 10,6 10,2 10,0 9,9 10,0
9,9 10,3 9,4 10,7 10,6 10,2
9,9 10,4
9,7 10,1
10,7 10,1

6 Nguyễn Huyền Trang Quân đội 50,2 51,3 20,8 20,1 19,6 162,0
9,6 10,6 10,1 9,8 9,6

10,3 10,2 10,7 10,3 10,0
10,5 10,6
10,3 10,2
10,1 9,7

7 Nguyễn Phương Thảo Quân đội 49,3 51,2 19,9 19,6 140,0
10,6 9,2 10,0 10,4
9,6 10,8 9,9 9,2
10,2 10,5
9,6 10,8
9,5 9,9

8 Vũ Thị Hải Yến Quân đội 50,2 49,2 20,4 119,8
9,3 9,0 10,7

10,5 10,6 9,7
9,9 9,8
10,5 9,6
10,0 10,2
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10m Súng trường hơi nam - Chung kết
14:00, 15.09.2017


